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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Hà Nam, ngày  21   tháng 8 năm 2024 
   
  

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức 

 vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập  

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 
 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ 

ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 1137 /QĐ-UBND ngày 16/8/2024 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm 

việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

năm 2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-SVHTTDL ngày 06/8/2024 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 và Thông báo 

số 43/TB-SVHTTDL ngày 20/8/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo danh mục tài liệu ôn tập cho thí 

sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024, như sau: 

I. TÀI LIỆU ÔN TẬP 

(Có danh mục cụ thể kèm theo) 

II.  KẾT CẤU, SỐ LƯỢNG ĐỀ  

1. Kết đề vấn đáp: Mỗi đề vấn đáp gồm 02 câu 

- Câu 1 (40 điểm): Kiến thức chung  

- Câu 2 (60 điểm): Kiến thức theo vị trí và chức danh nghề nghiệp, kiến 

thức chuyên môn đối với vị trí chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. 
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2. Số lượng đề vấn đáp: Mỗi thí sinh 01 đề, phù hợp với yêu cầu của vị trí 

việc làm và chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo danh mục tài liệu ôn tập cho 

thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 được biết./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- VP Sở (đăng tải lên cổng thông tin điện tử); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mai Thành Chung  
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DANH MỤC TÀI LIỆU 

ôn tập cho thí sinh tham dự kỳ  tuyển dụng viên chức vào làm việc tại 

 các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-SVHTTDL  ngày 21 /8/2024 của  Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) 

STT Tên tài liệu 

  A Kiến thức chung 

1.  
Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;  

2.  

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

3.  
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

4.  

Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 

về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

5.  

Thông  tư số  10/2023/TT-BVHTTDL  ngày  09/8/2023 của  Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, 

quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực 

văn hóa, thể thao và du lịch; 

6.  

 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. 

B Kiến thức chuyên ngành 

I Thư viện viên hạng III 

1.  Luật Thư viện năm ngày 21 tháng 11 năm 2019; 

2.  
Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật thư viện; 

3.  

Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

4.  

 Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030”; 
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STT Tên tài liệu 

5.  

 Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện; 

6.  

Thông tư số 02/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/6/2024 của Bộ văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn 

hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn và 

điện ảnh. 

II 
Chuyên viên về hành chính văn phòng (Thư viện tỉnh) và Hành 

chính văn phòng (Trung tâm Xúc tiến du lịch) 

1.  
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi,  bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; 

2.  
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về 

công tác văn thư; 

3.  

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-

CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán 

bộ, công chức, viên chức; 

4.  

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý  kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 

20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ; 

5.  

Ngoài các nội dung trên, thí sinh dự thi vị trí chuyên viên hành chính văn 

phòng Thư viện tỉnh phải nắm được các văn bản có số thứ tự 1,2,3 thuộc 

phần I, mục B của  Bảng danh mục này. Thí sinh dự thi vị trí hành chính văn 

phòng của Trung tâm Xúc tiến Du lịch phải năm được các văn bản số thứ tự 

1,2,3 thuộc phần IV, mục B của Bảng danh mục này. 

III Di sản Viên hạng III 

1.  
Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009; 

2.  

Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; 

3.  
Thông tư số 18/2010/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2010 quy định về tổ 

chức và hoạt động của Bảo tàng; 



5 

 

STT Tên tài liệu 

4.  
Thông tư 16/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2021 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành di sản văn hóa; 

5.  

 Thông tư số 02/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/6/2024 của Bộ văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn 

hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn và 

điện ảnh; 

6.  

Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam đến ngày 30/12/2022. 

IV Hướng dẫn viên văn hóa hạng III 

1.  Luật Du lịch ngày 19/6/2017; 

2.  

Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Nghị định 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị 

định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

3.  

Thông tư 15/2022/TT-BVHTTDL ngày 20/12/2022 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; 

4.  
Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị 

khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

5.  
Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát 

triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; 

6.  

Nghị quyết số 12/NQ-TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Tỉnh ủy Hà Nam 

về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là du lịch và logistics 

tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 
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